
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 10 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC 

LỚP: CHỒI 3 

TUẦN 01 – THÁNG 05/2025 (từ ngày 28/04/2025 – đến ngày 29/04/2025) 

 

NỘI 

DUNG 
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

ĐÓN 

TRẺ 

- Trò chuyện với trẻ về ngày nghỉ của bé. 

- Điểm danh qua bảng Bé đến lớp. Giúp cô và các bạn trong lớp biết trẻ nào vắng. 
 

 

THỂ 

DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp: gà gáy 

- Tay 4: Hai tay dang ngang gập sau gáy. 

- Bụng 3: Đứng cuối người về trước 

- Chân 4: Đứng co 1 chân 
- Bật 3: Bật tách khép chân. 

 

 

 

GIỜ 

HỌC 

-ND1: XÉ DÁN CỜ 

TUA 

-ND2: LÀM TẬP 

CHỮ VIẾT 

 

-ND1: AN TOÀN 

KHI SỬ DỤNG ĐIỆN 

-ND2: NGHE HÁT: 

“MÙA HÈ ĐÉN” 

  

 

  

 

 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

*Góc phân vai: 

- Chuẩn bị các loại đồ chơi đa dạng: Gia đình, bác sĩ, bán kem. Các loại kem, bánh, nước trái cây…Đồ dùng đồ 

chơi gia đình (nồi, chén, ly,…). Đồ dùng, trang phục, phụ kiện đóng vai. 

-Rèn kỹ năng phân vai và thể hiện vai chơi. 

*Góc xây dựng: 

- Chuẩn bị: Hình ảnh gợi ý (Thảo cầm viên, mô hình cây cầu…). Vật liệu xây dựng (đồ chơi logo, đồ chơi lắp 

ráp, lon sữa, chai sữa, lõi chỉ, khối bitis, gỗ…), vật liệu mở (những vật liệu trẻ có thể gia công thêm để xây 
dựng). 



 -Rèn trẻ thực hiện mô hình theo sơ đồ đơn giản, biết xếp chồng từ 10-12 khối mà không bị ngã, biết phân công 

thực hiện. 

* Góc học toán: 

- Chuẩn bị: Giấy, hồ, kéo, bút màu, hình ảnh một số lọai đồ dùng (đồ dùng theo thời tiết) trong tập… 

- Mảng họat động: Lập bảng phân lọai đồ dùng theo thời tiết, đo chiều cao bằng 1 đơn vị đo, tìm đường về 

nhà,.. 

* Góc âm nhạc: 

- Chuẩn bị: Nhạc các bài hát đã học. Dụng cụ âm nhạc: vòng hoa, dụng cụ gõ. 

- Rèn trẻ đúng giai điệu, rõ lời thể hiện sắc thái, nhún nhảy, gõ nhịp đệm theo theo bài hát. 

* Góc thư viện: 
- Chuẩn bị: sách chủ đề thực vật. 

-Rèn trẻ kỹ năng đọc sách theo đúng tư thế và biết tuân theo nội quy khi đọc sách. 

* Góc văn học: 

- Chuẩn bị: Mô hình, tranh truyện, rối que. 
- Trẻ tập kể lại câu truyện đã học  

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: vườn rau 

-TCVĐ: Cướp cờ 
- -TCDG: Rồng rắng lên mây  
- Chơi tự do: Lựa đậu, chơi cát, nhảy dây, đi cà kheo, chạy xe đạp 

VỆ 

SINH 

ĂN 

NGỦ 

- Nhắc nhở trẻ tập luyện một số thói quen tốt về mặc trang phụ cđúng thời tiết; trời nằng nóng: mặc trang 

phục mỏng để dễ thoát mồ hôi, trời lạnh: mặc trang phục phục dày giữ ấm,… 

- Cô nhắc nhỡ trẻ khi ăn:"Không nói chuyện to và giỡn với nhau với nhau trong giờ ăn. Biết tự xúc vừa đủ khi ăn 

- Tập cho bé bỏ rác đúng nơi qui định. 

- GDVSRM: Ôn Bài 5->Em tập thói quen chải răng. 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Giáo dục trẻ xếp 

hàng nơi công 

cộng 

Trò chơi dân gian 

:Úp lá khoai 

Trò chuyện với trẻ về 

biểu hiện khi ốm và 

cách phòng tránh 

đơn giản. 

Nghe hát “Em yêu 

biển đảo quê 

hương” 

Sinh hoạt cuối tuần 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 10 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC 

LỚP: CHỒI 3 

TUẦN 02 – THÁNG 05/2025 (từ ngày 5/05/2025 – đến ngày 09/05/2025) 

 

NỘI 

DUNG 
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

ĐÓN 

TRẺ 

- Trò chuyện với trẻ về ngày nghỉ của bé. 

- Điểm danh qua bảng Bé đến lớp. Giúp cô và các bạn trong lớp biết trẻ nào vắng. 
 

 

THỂ 

DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp: gà gáy 

- Tay 4: Hai tay dang ngang gập sau gáy. 

- Bụng 3: Đứng cuối người về trước 

- Chân 4: Đứng co 1 chân 
- Bật 3: Bật tách khép chân. 

 

 

 

GIỜ 

HỌC 

-ND1: PTCĐ: QUÊ 

HƯƠNG 

-ND2: ĐỌC THƠ : 

CÂY DỪA 

 

-ND1: TRÈO LÊN 

XUỐNG BẬC CAO 

-ND2: NGHE HÁT : 

QUÊ HƯƠNG TƯƠI 

ĐẸP 

-ND1: VẼ CẢNH ĐẸP 

QUÊ HƯƠNG 

-ND2:VĐ BÀI :QUÊ 

HƯƠNG TƯƠI ĐẸP 

-ND1: KỂ CHUYỆN 

:SỰ TÍCH HỒ 

GƯƠM 

-ND2: BÉ THỰC 

HIỆN TẬP LÀM 

QUEN CHỮ VIẾT 

-ND1: ÔN TÁCH GỘP 

TRONG PHẠM VI 5 

-ND2: BÉ LÀM BÀI 

TẬP LÀM QUEN 

TOÁN  

 

 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

*Góc phân vai: 

- Chuẩn bị các loại đồ chơi đa dạng: Gia đình, bác sĩ, bán kem. Các loại kem, bánh, nước trái cây…Đồ dùng đồ 

chơi gia đình (nồi, chén, ly,…). Đồ dùng, trang phục, phụ kiện đóng vai. 

-Rèn kỹ năng phân vai và thể hiện vai chơi. 

*Góc xây dựng: 

- Chuẩn bị: Hình ảnh gợi ý (Thảo cầm viên, mô hình cây cầu…). Vật liệu xây dựng (đồ chơi logo, đồ chơi lắp 

ráp, lon sữa, chai sữa, lõi chỉ, khối bitis, gỗ…), vật liệu mở (những vật liệu trẻ có thể gia công thêm để xây 
dựng). 



 -Rèn trẻ thực hiện mô hình theo sơ đồ đơn giản, biết xếp chồng từ 10-12 khối mà không bị ngã, biết phân công 

thực hiện. 

* Góc học toán: 

- Chuẩn bị: Giấy, hồ, kéo, bút màu, hình ảnh một số lọai đồ dùng (đồ dùng theo thời tiết) trong tập… 

- Mảng họat động: Lập bảng phân lọai đồ dùng theo thời tiết, đo chiều cao bằng 1 đơn vị đo, tìm đường về 

nhà,.. 

* Góc âm nhạc: 

- Chuẩn bị: Nhạc các bài hát đã học. Dụng cụ âm nhạc: vòng hoa, dụng cụ gõ. 

- Rèn trẻ đúng giai điệu, rõ lời thể hiện sắc thái, nhún nhảy, gõ nhịp đệm theo theo bài hát. 

* Góc thư viện: 
- Chuẩn bị: sách chủ đề thực vật. 

-Rèn trẻ kỹ năng đọc sách theo đúng tư thế và biết tuân theo nội quy khi đọc sách. 

* Góc văn học: 

- Chuẩn bị: Mô hình, tranh truyện, rối que. 
- Trẻ tập kể lại câu truyện đã học  

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: vườn rau 

-TCVĐ: Cướp cờ 
- -TCDG: Rồng rắng lên mây  
- Chơi tự do: Lựa đậu, chơi cát, nhảy dây, đi cà kheo, chạy xe đạp 

VỆ 

SINH 

ĂN 

NGỦ 

- Nhắc nhở trẻ tập luyện một số thói quen tốt về mặc trang phụ cđúng thời tiết; trời nằng nóng: mặc trang 

phục mỏng để dễ thoát mồ hôi, trời lạnh: mặc trang phục phục dày giữ ấm,… 

- Cô nhắc nhỡ trẻ khi ăn:"Không nói chuyện to và giỡn với nhau với nhau trong giờ ăn. Biết tự xúc vừa đủ khi ăn 

- Tập cho bé bỏ rác đúng nơi qui định. 

- GDVSRM: Ôn Bài 5->Em tập thói quen chải răng. 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Giáo dục trẻ xếp 

hàng nơi công 

cộng 

Trò chơi dân gian 

:Úp lá khoai 

Trò chuyện với trẻ về 

biểu hiện khi ốm và 

cách phòng tránh 

đơn giản. 

Nghe hát “Em yêu 

biển đảo quê 

hương” 

Sinh hoạt cuối tuần 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC 

LỚP: CHỒI 3 

TUẦN 02 – THÁNG 05/2025 (từ ngày 012/05/2025 – đến ngày 16/05/2025) 

 

NỘI 

DUNG 
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

ĐÓN 

TRẺ 

- Nhắc nhở trẻ thực hiện đúng nề nếp, thực hiện một số quy định: Chào cô, chào tạm biệt bố mẹ và người thân. 
- Cất đồ dùng ba lô, giầy dép đúng theo ký hiệu của cá nhân trẻ. 

THỂ 

DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp: gà gáy 

- Tay 4: Hai tay dang ngang gập sau gáy. 

- Bụng 3: Đứng cuối người về trước 

- Chân 4: Đứng co 1 chân 
- Bật 3: Bật tách khép chân. 

 

 

 

GIỜ 

HỌC 

-ND1:PTCĐ MÙA 

HÈ CỦA BÉ 

-ND2:BÉ LÀM TẬP 

KHOA HỌC  

-ND1: TUNG VÀ 

BẮT BÓNG VỚI 

NGƯỜI ĐỐI DIỆN  

-ND2: NGHE HÁT 

BÀI :MÙA HÈ ĐẾN  

 

-ND1: NẶN THEO Ý 

THÍCH 

-ND2: TRÒ CHUYỆN 

XEM VIDEO VỀ 

TRANG PHỤC 

THEO MÙA  

-ND1: TRUYỆN: 

MÙA HÈ Ý NGHĨA  

-ND2: THỰC HIỆN 

TẬP LÀM QUEN 

CHỮ VIẾT 

-ND1: ĐO DUNG 

TÍCH BẰNG MỘT 

ĐƠN VỊ ĐO 

 -ND2: BÉ LÀM BÀI 

TẬP LÀM QUEN 

TOÁN  

 

 

 

 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

*Góc phân vai: 

- Chuẩn bị các loại đồ chơi đa dạng: Gia đình, bác sĩ, bán kem. Các loại kem, bánh, nước trái cây…Đồ dùng đồ 

chơi gia đình (nồi, chén, ly,…). Đồ dùng, trang phục, phụ kiện đóng vai. 

-Rèn kỹ năng phân vai và thể hiện vai chơi. 

*Góc xây dựng: 

- Chuẩn bị: Hình ảnh gợi ý (Thảo cầm viên, mô hình cây cầu…). Vật liệu xây dựng (đồ chơi logo, đồ chơi lắp 

ráp, lon sữa, chai sữa, lõi chỉ, khối bitis, gỗ…), vật liệu mở (những vật liệu trẻ có thể gia công thêm để xây 
dựng). 
-Rèn trẻ thực hiện mô hình theo sơ đồ đơn giản, biết xếp chồng từ 10-12 khối mà không bị ngã, biết phân công 

thực hiện. 



 * Góc học toán: 

- Chuẩn bị: Giấy, hồ, kéo, bút màu, hình ảnh một số lọai đồ dùng (đồ dùng theo thời tiết) trong tập… 

- Mảng họat động: Lập bảng phân lọai đồ dùng theo thời tiết, đo chiều cao bằng 1 đơn vị đo, tìm đường về 

nhà,.. 

* Góc âm nhạc: 

- Chuẩn bị: Nhạc các bài hát đã học. Dụng cụ âm nhạc: vòng hoa, dụng cụ gõ. 

- Rèn trẻ đúng giai điệu, rõ lời thể hiện sắc thái, nhún nhảy, gõ nhịp đệm theo theo bài hát. 

* Góc văn học: 

- Chuẩn bị: Mô hình, tranh truyện, rối que. 

- Trẻ tập kể lại câu truyện đã học  

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Bé cùng cô gieo hạt  

-TCVĐ: Cướp cờ 
- -TCDG: Rồng rắng lên mây  
- Chơi tự do: Lựa đậu, chơi cát, nhảy dây, đi cà kheo, chạy xe đạp 

VỆ 

SINH 

ĂN 

NGỦ 

- Nhắc nhở trẻ tập luyện một số thói quen tốt về mặc trang phụ cđúng thời tiết; trời nằng nóng: mặc trang 

phục mỏng để dễ thoát mồ hôi, trời lạnh: mặc trang phục phục dày giữ ấm,… 

- Cô nhắc nhỡ trẻ khi ăn:"Không nói chuyện to và giỡn với nhau với nhau trong giờ ăn. Biết tự xúc vừa đủ khi ăn 

- Tập cho bé bỏ rác đúng nơi qui định. 
- GDVSRM: Ôn Bài 5->Em tập thói quen chải răng. 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Đọc thơ: Nắng mùa 

hè 
Đọc thơ : Trưa hè  Tô màu các nhân vật 

trong truyện  

Bé vận động bài 

hát “Mùa hè đến ” 
-Nhận xét cuối tuần- 

nêu gương. 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC 

LỚP: CHỒI 3 

TUẦN 03 – THÁNG 05/2025 (từ ngày 19/05/2025 – đến ngày 23/05/2025) 

 

NỘI 

DUNG 
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 

ĐÓN 

TRẺ 

- Quan tâm đến sức khỏe của trẻ và trao đổi nhanh về tình hình của trẻ, nhắc nhở trẻ chào hỏi…cho trẻ nhẹ 

nhàng ngồi vào bàn. 

 

THỂ 

DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp: gà gáy 

- Tay 4: Hai tay dang ngang gập sau gáy. 

- Bụng 3: Đứng cuối người về trước 

- Chân 4: Đứng co 1 chân 
- Bật 3: Bật tách khép chân. 

 

 

 

GIỜ 

HỌC 

-ND1: PTCĐ BÁC HỒ 

-ND2: NGHE HÁT :AI 

YÊU BÁC HỒ CHÍ 

MINH HƠN THIẾU 

NIÊN NHI ĐỒNG 

 

-ND1: CHUYỀN 

BÓNG QUA 

ĐẦU,QUA CHÂN 

-ND2: ĐỌC 

THƠ:BÁC HỒ CỦA 

EM 

-ND1: TÁCH MỘT 

NHÓM THÀNH HAI 

NHÓM NHỎ HƠN 

-ND2: BÉ LÀM TẬP 

LÀM QUEN TOÁN 

-ND1: KỂ 

CHUYỆN “QUẢ 

TÁO CỦA BÁC 

HỒ” 

-ND2: BÉ THỰC 

HIỆN TẬP LÀM 

QUEN CHỮ VIẾT 

-ND1: GẤP TÚI 

GIẤY 

-ND2: BÉ LÀM VỞ 

THỰC HÀNH KỸ 

NĂNG VẬN 

ĐỘNG TINH 
 

 

 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

*Góc phân vai: 

- Chuẩn bị các loại đồ chơi đa dạng: Gia đình, bác sĩ, bán kem. Các loại kem, bánh, nước trái cây…Đồ dùng đồ 

chơi gia đình (nồi, chén, ly,…). Đồ dùng, trang phục, phụ kiện đóng vai. 

-Rèn kỹ năng phân vai và thể hiện vai chơi. 

*Góc xây dựng: 

- Chuẩn bị: Hình ảnh gợi ý (Thảo cầm viên, mô hình cây cầu…). Vật liệu xây dựng (đồ chơi logo, đồ chơi lắp 

ráp, lon sữa, chai sữa, lõi chỉ, khối bitis, gỗ…), vật liệu mở (những vật liệu trẻ có thể gia công thêm để xây 
dựng). 

- -Rèn trẻ thực hiện mô hình theo sơ đồ đơn giản, biết xếp chồng từ 10-12 khối mà không bị ngã, biết phân 

công thực hiện. 



 * Góc âm nhạc: 

- Chuẩn bị: Nhạc các bài hát về chủ đề “Thời tiết”. Dụng cụ âm nhạc: vòng hoa, dụng cụ gõ. 

- Rèn trẻ đúng giai điệu, rõ lời thể hiện sắc thái, nhún nhảy, gõ nhịp đệm theo theo bài hát. 

* Góc văn học: 

- Chuẩn bị: Mô hình, tranh truyện, rối que. 
- Trẻ tập kể lại câu truyện đã học  

 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Cây cải 

-TCVĐ: Cướp cờ 
- -TCDG: Rồng rắng lên mây  
- Chơi tự do: Lựa đậu, chơi cát, nhảy dây, đi cà kheo, chạy xe đạp 

VỆ SINH 

ĂN 

NGỦ 

- Nhắc nhở trẻ tập luyện một số thói quen tốt về mặc trang phụ cđúng thời tiết; trời nằng nóng: mặc trang 

phục mỏng để dễ thoát mồ hôi, trời lạnh: mặc trang phục phục dày giữ ấm,… 

- Cô nhắc nhỡ trẻ khi ăn:"Không nói chuyện to và giỡn với nhau với nhau trong giờ ăn. Biết tự xúc vừa đủ khi ăn 

- Tập cho bé bỏ rác đúng nơi qui định. 

- GDVSRM: Ôn Bài 5->Em tập thói quen chải răng. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

-Đọc thơ :Bác Hồ của 

em 

Đọc thơ “Ảnh Bác ” Nghe hát :Quê hương 

tươi đẹp 

Nghe hát :Đêm qua 
em mơ gặp Bác Hồ 

Nhận xét -nêu 

gương cuối tuần 



 
 


